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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7đ)
Tổng câu trắc nghiệm: 28.
	Câu hỏi
	Mã đề

	
	001
	002
	003
	004

	1
	D
	D
	C
	A

	2
	B
	A
	D
	D

	3
	C
	D
	D
	B

	4
	C
	A
	C
	A

	5
	C
	D
	D
	D

	6
	B
	A
	D
	B

	7
	D
	C
	A
	A

	8
	B
	A
	D
	A

	9
	D
	A
	B
	D

	10
	B
	A
	A
	D

	11
	D
	B
	C
	D

	12
	B
	A
	C
	D

	13
	D
	C
	A
	A

	14
	C
	A
	A
	D

	15
	A
	C
	A
	D

	16
	B
	C
	A
	A

	17
	C
	A
	C
	A

	18
	D
	B
	D
	A

	19
	A
	B
	A
	B

	20
	A
	A
	B
	D

	21
	C
	A
	B
	D

	22
	C
	D
	C
	C

	23
	C
	A
	B
	C

	24
	B
	A
	A
	A

	25
	C
	B
	B
	B

	26
	A
	C
	D
	D

	27
	D
	A
	C
	A

	28
	D
	D
	C
	D




B. PHẦN TỰ LUẬN (3đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1đ)
	Để phân biệt hai khí C2H2 và C2H4 ta dùng thuốc thử là dd AgNO3/NH3.
Cho hai khí đi qua dd AgNO3/NH3, nhận biết được C2H2 tạo kết tủa màu vàng.
C2H4 không có hiện tượng gì.
Phản ứng: C2H2 +2 [Ag(NH3)2]OH  C2Ag2  + 4NH3 + 2H2O
	0,25
0,25
0,25
0,25

	2 (1đ)
	Trong gạo nếp, thành phần chủ yếu là tinh bột ((C6H10O5)n), khi ủ với men (enzyme), xảy ra các phản ứng theo phương trình hoá học sau:
(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6
C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2
Cơm rượu là sản phẩm của quá trình lên men tinh bột, chứa ethanol, không qua chưng cất. 
Vị ngọt của sản phẩm thường do có chứa đường glucose (C6H12O6). 
Khi ăn nhiều món ăn này có thể gây nên sự không tĩnh táo, mệt mỏi, khó thở, ...là do có C2H5OH.
	

0,25
0,25


0,25
0,25


	3 (1đ)
	
Số mol (theo kg) của đường saccharose: nC12H22O11 = 1000 : 342 = 2,924 mol
C12H22O11 + H2O  C6H12O6 + C6H12O6 (1)
2,924 (mol)
C6H12O6 —> 2CO2 + 2C2H5OH (2)
Từ phản ứng (1) và (2) số mol C6H12O6 thu được là: 2 . 2,924 mol
Khối lượng ethanol thu được với hiệu suất 90%:
mC2H5OH = 2 . 2 . 2,924 . 46 . 90%  484,21 (kg)
VC2H5OH = 484,21 : 0,789 = 613,7 L
	
0,25


0,25

0,25
0,25



